TIN HỌC 7
TUẦN 8: Từ 18/10 – 23/10
BÀI TẬP ÔN TẬP GIỮA HKI
Học sinh làm các bài tập ôn tập sau vào vở:

Trắc nghiệm (Chọn câu trả lời đúng nhất)
Câu 1. Hãy cho biết thông tin nào bên dưới được trình bày dưới dạng bảng?
A. Thời khóa biểu
B. Bảng điểm học kì
C. Cả hai câu A và B đều đúng
D. Cả hai câu A và B đều sai

Câu 2. Hãy cho biết loại bảng dữ liệu nào sau đây có tính toán?
A. Thực đơn các món ăn
B. Bảng điểm của học sinh
C. Bảng quảng cáo sản phẩm mới
D. Bảng thông tin du lịch

Câu 3. Vì sao phải sử dụng Excel?
A. Vì đó là phần mềm bảng tính, dùng để tính toán, sắp xếp, lọc dữ liệu…
B. Vì giao diện đẹp hơn Word
C. Vì không còn phần mềm bảng tính nào khác
D. Tất cả các ý trên đều đúng

Câu 4. Excel là gì?
A. Là phần mềm bảng tính
B. Là phần mềm trình diễn
C. Là phần mềm soạn thảo văn bản
D. Là phần mềm thiết kế

Câu 5. Cách khởi động Excel mà em biết?
A. Nhấp đôi biểu tượng Excel trên màn hình nền
B. Nhấp phải biểu tượng
C. Nhấp Start>Excel>Open
D. Nhấp phải biểu tượng chọn lệnh New

Câu 6. Phát biểu nào sau đây Đúng?
A. Excel là phần mềm bảng tính giúp ta tính toán dữ liệu
B. Excel là phần mềm thiết kế đồ họa, có thể vẽ trang trong Excel
C. Excel không thể lọc được dữ liệu cần thiết cho người dùng
D. Excel không nằm trong bộ Microsoft Office

Câu 7. Công dụng chính của Excel là?
A. Tạo bảng tính, tính toán
B. Lọc và sắp xếp dữ liệu
C. Vẽ biểu đồ minh họa
D. Tất cả các câu trên đều đúng

Câu 8.  Dữ liệu kiểu số trong các chương trình bảng tính:
A. Mặc định căn thẳng lề trái trong ô tính.
B. Mặc định căn thẳng lề phải trong ô tính.
C. Mặc định căn giữa ô tính.
D. Mặc định căn thẳng 2 lề. 

Câu 9. Khi kết thúc nhập nội dung trong 1 ô ta gõ phím nào?
A. Delete
B. Enter
C. Backspace
D. End

Câu 10. Tên mặc định của tài liệu khi khởi động Excel là?
A. Sheet1
B. Book1
C. Document1
D. Presentation1

Câu 11. Mỗi tài liệu có mặc định bao nhiêu sheet?
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5

Câu 12. Thanh công cụ nào Excel có mà Word không có?
A. Thanh công thức formular
B. Thanh định dạng
C. Thanh tác vụ
D. Thanh cuộn

Câu 13. Muốn sửa dữ liệu trong 1 ô ta nhấn phím nào?
A. F1
B. F3
C. F2
D. F4

Câu 14. Màn hình làm việc chính của Excel được chia thành gì?
A. Nhiều dòng, nhiều cột, nhiều ô
B. Là một trang giấy trắng như Word
C. Là bài trình chiếu như Powerpoint
D. Tất cả các câu trên đều sai

Câu 15. Tên của dòng kí hiệu bằng gì?
A. Bằng các con số
B. Bằng các kí tự
C. Bằng các con số và kí tự
D. Bằng các kí tự và con số

Câu 16. Tên của cột kí hiệu bằng gì?
A. Bằng các con số
B. Bằng các kí tự
C. Bằng các con số và kí tự
D. Bằng các kí tự và con số

Câu 17. Tên của ô kí hiệu bằng gì?
A. Bằng các con số
B. Bằng các kí tự
C. Bằng các con số và kí tự
D. Bằng các kí tự và con số

Câu 18. Ô là gì?
A. Giao giữa dòng và cột
B. Giao giữa sheet và sheet
C. Giao giữa book và book
D. Giao giữa sheet và book

Câu 19. Tên của 1 trang tính được ghi là gì trong Excel?
A. file
B. sheet
C. book
D. document

Câu 20. Tên của 1 bảng tính được ghi là gì trong Excel?
A. file
B. sheet
C. book
D. document
Câu 21: Chương trình bảng tính có tính năng đặc biệt là:
A. Xử lý những văn bản lớn.
B. Chứa nhiều thông tin.
C. Chuyên thực hiện các tính toán.
D. Chuyên lưu trữ hình ảnh.

Câu 22: Nhu cầu xử lí thông tin dạng bảng là:
A. Dễ so sánh    	
B. Dễ in ra giấy
C. Dễ học hỏi    	
D. Dễ di chuyển

Câu 23: Chương trình bảng tính, ngoài chức năng tính toán còn có chức năng:
A. Tạo biểu đồ.    	
B. Tạo trò chơi.
C. Tạo video    	
D. Tạo nhạc.

Câu 24: Trong chương trình bảng tính, khi mở một bảng tính mới thường có:
A. Hai trang tính trống.
B. Một trang tính trống.
C. Ba trang tính trống.
D. Bốn trang tính trống.

Câu 25: Trên trang tính, dãy số thứ tự 1,2,3,…..được gọi là:
A. Tên khối.    	
B. Tên ô.
C. Tên cột.    	
D. Tên hàng.

Câu 26. Một tập tin bảng tính gồm:
A. Nhiều trang tính
B. Một trang tính duy nhất
C. Ba trang tính
D. Một trang tính và phần chú thích

Câu 27. Dữ liệu kiểu số trong các chương trình bảng tính:
A. Mặc định căn thẳng lề trái trong ô tính.
B. Mặc định căn thẳng lề phải trong ô tính.
C. Mặc định căn giữa ô tính.
D. Mặc định căn thẳng 2 lề. 

Câu 28. Trang tính đang được sử dụng thì tên của trang tính sẽ:
A. Được in nghiêng
B. Được in đậm
C. Được in đậm và nghiêng
D. Được in đậm và gạch dưới

Câu 29. Để chuyển qua một trang tính khác thì cần làm gì?
A. Nhấp chuột trái vào tên trang tính tương ứng
B. Nhấp phải vào tên trang tính chọn Open
C. Chọn File > New
D. Nhấp phải biểu tượng chọn lệnh New

Câu 30. Hộp tên là gì?
A. Hộp bên trái thanh công thức, hiển thị công thức của ô được chọn
B. Hộp bên phải thanh công thức, hiển thị dữ liệu của ô được chọn
C. Hộp bên trái thanh công thức, hiển thị địa chỉ của ô được chọn
D. Hộp bên phải thanh công thức, hiển thị địa chỉ của ô được chọn

Câu 31. Chức năng của hộp tên là gì?
A. Hiển thị địa chỉ của cột được chọn
B. Hiển thị địa chỉ của ô được chọn
C. Hiển thị địa chỉ của hàng được chọn
D. Hiển thị địa chỉ của khối được chọn

Câu 32. Thanh công thức là gì?
A. Là nơi để nhập các công thức, phép tính cho ô được chọn
B. Là nơi để nhập dữ liệu cho ô được chọn
C. Cả A và B đều đúng
D. Cả A và B đều sai

Câu 33. Thanh công thức có chức năng gì?
A. Hiển thị dữ liệu hoặc hiển thị công thức, phép tính đã được nhập
B. Chỉ hiển thị dữ liệu
C. Chỉ hiển thị công thức
D. Tất cả đều sai

Câu 34. Để nhập được công thức vào thanh công thức cần phải nhập ký tự nào trước tiên? 
A. #
B. =
C. @
D. $
Câu 35. Ký hiệu phép toán trong Excel là:
A. Cộng (+), trừ (-), nhân (x), chia (:), lũy thừa (ax), phần trăm (%)
B. Cộng (+), trừ (-), nhân (*), chia (/), lũy thừa (^), phần trăm (%)
C. Cộng (+), trừ (-), nhân (x), chia (/), lũy thừa (ax), phần trăm (%)
D. Cộng (+), trừ (-), nhân (*), chia (:), lũy thừa (^), phần trăm (%)

Câu 36. Ký hiệu phép toán nhân trong Excel là:
A. Ký hiệu (x)
B. Ký hiệu (X)
C. Ký hiệu (*)
D. Ký hiệu (.)

Câu 37. Ký hiệu phép toán chia trong Excel là:
A. Ký hiệu (:)
B. Ký hiệu (/)
C. Ký hiệu (\)
D. Ký hiệu (|)

Câu 38. Ký hiệu phép toán lũy thừa trong Excel là:
A. Ký hiệu (ax)
B. Ký hiệu (~)
C. Ký hiệu (‘)
D. Ký hiệu (^)


Câu 39. Hãy chỉ ra đâu là biểu thức tính toán trong Excel:
A. 3xy + 2xy2
B. 6 x 25 + 35 : (12 +17)
C. 60^5 : 35
D. 60 + 15^2

Câu 40. Trước khi nhập biểu thức tính toán trong Excel thì ta phải nhập:
A. Dấu sao (*)
B. Dấu bằng (=)
C. Cả A và B đều đúng
D. Cả A và B đều sai

CHÚC CÁC EM ÔN TẬP TỐT
VÀ KIỂM TRA GIỮA KỲ I ĐẠT KẾT QUẢ CAO NHÉ!
